
- Thời gian gặp GVHD: Từ ngày 10/08/2016 đến 13/08/2016 (xem lịch chi tiết) 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/08/2016 đến 08/10/2016

STT Mã SV Ng.sinh Lớp Tên nhóm Ghi chú

1 1251022001 Dương Thanh An 16/06/1994 DH12XD04 1

2 1251022002 Nguyễn Tuấn An 23/04/1994 DH12XD01 1

3 1251022003 Trần Vũ Quốc An 24/02/1994 DH12XD03 1

4 1251022005 Nguyễn Đặng Thúy Anh 16/01/1993 DH12XD01 1

5 1051022013 Hoàng Văn Bình 11/09/1992 XD10A8 1

6 1251020010 Phạm Nguyễn An Bình 15/10/1992 DH12XD03 1

7 1251020011 Phạm Văn Bình 24/03/1994 DH12XD03 1

8 1151020027 Võ Khánh Châu 18/10/1993 DH11XD07 1

9 1251020014 Trần Thị Kiều Chinh 17/06/1994 DH12XD01 1

10 1251020015 Lương Công Chính 04/03/1994 DH12XD04 1

11 1251020016 Trần Xuân Chương 25/09/1994 DH12XD02 1

1 1251020017 Đỗ Văn Công 21/09/1993 DH12XD02 2

2 1251020019 Lê Quang Cường 01/08/1994 DH12XD04 2

3 1251022020 Nguyễn Bá Cường 12/03/1993 DH12XD02 2

4 1151020039 Tạ Văn Phong Cường 22/11/1993 DH11XD01 2

5 1251022027 Ngô Thanh Dũng 08/03/1993 DH12XD04 2

6 1251020025 Nguyễn Thanh Duy 08/03/1994 DH12XD02 2

7 1251022029 Lưu Diễn Dương 19/07/1994 DH12XD04 2

8 1251020030 Vương Phạm Khang Dy 20/08/1994 DH12XD01 2

9 1151020054 Võ Chí Đang 17/03/1993 DH11XD08 2

10 1251022031 Nguyễn Đỗ Đạt 20/07/1994 DH12XD01 2

11 1151020063 Nguyễn Văn Đạt 06/05/1993 DH11XD02 2

1 1251022039 Phan Phúc Định 23/05/1991 DH12XD01 3

2 1251020043 Nguyễn Vĩnh Giàu 22/09/1992 DH12XD04 3

3 1151020082 Võ Minh Hải 21/07/1993 DH11XD01 3

4 1251022049 Nguyễn Quốc Hậu 25/06/1994 DH12XD04 3

5 1251022052 Lê Minh Hiếu 20/07/1994 DH12XD03 3

6 1251022060 Hoàng Văn Hòa 29/03/1993 DH12XD04 3

7 1251020061 Hồ Quốc Hòa 05/04/1994 DH12XD01 3

8 1251022059 Phan Phước Hoàng 18/11/1994 DH12XD01 3

9 1251020063 Trần Văn Học 01/06/1994 DH12XD03 3
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10 1251022064 Nguyễn Mạnh Hồng   /  /93 DH12XD01 3

11 1251020065 Phạm Hữu Huân 22/07/1994 DH12XD01 3

1 1251020066 Tống Phước Huế 10/10/1994 DH12XD02 4

2 1251022073 Phạm Văn Hùng 10/10/1994 DH12XD04 4

3 1251022068 Nguyễn Hoàng Huy 22/07/1994 DH12XD03 4

4 1251020069 Nguyễn Thái Huy 18/02/1994 DH12XD02 4

5 1251022070 Trần Bảo Quốc Huy 07/05/1994 DH12XD03 4

6 1051022141 Lê Hoàng Hưng 04/01/1992 XD10A6 4

7 1251020074 Lê Ngọc Hưng 20/01/1993 DH12XD03 4

8 1251022075 Nguyễn Đắc Hưng 25/12/1990 DH12XD01 4

9 1251022076 Lê Văn Kháng 25/07/1994 DH12XD04 4

10 1251020078 Huỳnh Ngọc Khánh 01/11/1994 DH12XD04 4

11 1251020082 Nguyễn Nhựt Bách Khoa 21/06/1994 DH12XD02 4

1 1251022083 Huỳnh Viết Khôi 08/02/1994 DH12XD02 5

2 1251022087 Võ Văn Thế Kiệt 13/11/1994 DH12XD02 5

3 1251020084 Trương Văn Kiều 20/09/1993 DH12XD01 5

4 1051020174 Giêng Chánh Lập 17/02/1989 XD10A6 5

5 1251020090 Nguyễn Văn Lầu 10/06/1994 DH12XD03 5

6 1251022091 Đỗ Thị Bích Lê 15/04/1993 DH12XD02 5

7 1251022093 Trần Thanh Linh 26/06/1994 DH12XD03 5

8 1151020160 Lê Kim Lĩnh 10/02/1993 DH11XD07 5

9 1251020095 Châu Tạ Kim Long 22/07/1994 DH12XD01 5

10 1151020166 Nguyễn Văn Lộc 17/05/1992 DH11XD08 5

11 1251022103 Nguyễn Phi Mạnh 30/11/1994 DH12XD02 5

1 1251022104 Khúc Từ Mẫn 31/08/1993 DH12XD03 6

2 1151020182 Huỳnh Văn Trọng Minh 18/08/1992 DH11XD07 6

3 1251022105 Kiều Tiến Minh 03/01/1993 DH12XD03 6

4 1251020107 Trần Nhật Minh 30/09/1994 DH12XD02 6

5 1251022108 Võ Ngô Nhật Minh 05/11/1993 DH12XD04 6

6 1251020111 Lưu Hoài Nam 09/05/1994 DH12XD01 6

7 1251022113 Tăng Nhựt Nam 04/01/1994 DH12XD01 6

8 1251020115 Trương Tuyết Nga 08/01/1994 DH12XD01 6
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9 1251020116 Phan Trọng Nghĩa 07/02/1994 DH12XD02 6

10 1251020117 Võ Nguyễn Nghĩa 06/01/1994 DH12XD03 6

11 1251020118 Phạm Tấn Ngọc 24/09/1993 DH12XD02 6

1 1251020121 Phạm Nguyễn Xuân Nguyên 10/02/1994 DH12XD04 7

2 1251022122 Phạm Trung Nguyên 17/08/1994 DH12XD04 7

3 1251022123 Trần Công Nguyên 01/08/1994 DH12XD01 7

4 1251020124 Trần Thái Nguyên 20/10/1994 DH12XD03 7

5 1251020125 Đỗ Thành Nhân 18/05/1994 DH12XD04 7

6 1251022126 Phan Hửu Nhân 13/12/1993 DH12XD04 7

7 1251022129 Hồ Khánh Như 25/09/1992 DH12XD01 7

8 1251020130 Lê Công Như 27/04/1993 DH12XD01 7

9 1251022131 Phan Bá Nhựt 10/09/1993 DH12XD02 7

10 1251020134 Nguyễn Hồng Phát 29/09/1993 DH12XD03 7

11 1251020135 Thái Đại Phát 06/08/1993 DH12XD02 7

1 1251020139 Ngô Thanh Phong 06/02/1994 DH12XD02 8

2 1251020140 Nguyễn Quốc Phòng 06/04/1994 DH12XD02 8

3 1251022142 Ngô Quý Phú 28/10/1994 DH12XD02 8

4 1251020149 Đỗ Quý Phước 09/11/1994 DH12XD01 8

5 1251022148 Trần Thanh Phương 28/07/1993 DH12XD01 8

6 1251020152 Đỗ Ngọc Quân 24/02/1994 DH12XD03 8

7 1251020154 Nguyễn Như Quân 10/11/1994 DH12XD03 8

8 1251020155 Hoàng Công Quốc 14/11/1994 DH12XD01 8

9 1251020156 Phan Chí Quốc 01/04/1994 DH12XD02 8

10 1251020158 Trần Văn Quốc 04/10/1994 DH12XD02 8

11 1251022161 Mạnh Phú Quý 28/12/1994 DH12XD03 8

1 1251022159 Đinh Văn Quyền 10/10/1994 DH12XD03 9

2 1251020164 Phạm Trường Sơn 06/09/1994 DH12XD01 9

3 1151020276 Biện Ngọc Tâm 16/06/1993 DH11XD04 9

4 1251022168 Trương Minh Tâm 08/09/1994 DH12XD04 9

5 1251020178 Mai Văn Thạch 23/03/1993 DH12XD02 9

6 1151020297 Nguyễn Phú Trung Thái 29/09/1992 DH11XD06 9

7 1251022171 Trần Thiện Thanh 01/04/1990 DH12XD04 9



- Thời gian gặp GVHD: Từ ngày 10/08/2016 đến 13/08/2016 (xem lịch chi tiết) 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/08/2016 đến 08/10/2016

STT Mã SV Ng.sinh Lớp Tên nhóm Ghi chúHọ và tên SV

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012

HK3/2015-2016

8 1251022174 Nguyễn Chí Thành 15/08/1994 DH12XD02 9

9 1251022176 Trương Phước Thành 09/08/1994 DH12XD03 9

10 1251020177 Võ Như Thảo 12/03/1992 DH12XD02 9

11 1251020184 Lê Nhất Thiên 21/12/1994 DH12XD02 9

1 1251022185 Nguyễn Chí Thiện 11/11/1994 DH12XD04 10

2 1251022186 Hồ Viết Thịnh 12/01/1994 DH12XD01 10

3 1251022190 Dương Phước Thuận 19/12/1994 DH12XD01 10

4 1251022191 Huỳnh Anh Thuận 26/04/1994 DH12XD03 10

5 1251020192 Phạm Thị Lê Thuyên 22/11/1994 DH12XD03 10

6 1251020194 Nguyễn Thị Kim Thương 15/04/1993 DH12XD02 10

7 1251022195 Đỗ Hữu Tiến 11/06/1994 DH12XD04 10

8 1251022196 Lê Trọng Tiến 08/02/1994 DH12XD02 10

9 1251020199 Phan Văn Tiến 17/07/1992 DH12XD02 10

10 1251020200 Trần Minh Tiến 10/04/1994 DH12XD04 10

11 1251022202 Lê Trung Tín 18/03/1994 DH12XD03 10

1 1251020203 Lê Văn Tín 10/10/1994 DH12XD03 11

2 1251020208 Nguyễn Khánh Toàn 26/08/1994 DH12XD01 11

3 1251022211 Võ Hoàng Toàn 18/11/1990 DH12XD04 11

4 1251020213 Đặng Văn Tới 16/04/1994 DH12XD04 11

5 1251022214 Đỗ Trần Hồng Trạng 05/05/1994 DH12XD02 11

6 1251020216 Đinh Hữu Trí 01/03/1994 DH12XD03 11

7 1051020370 Quảng Đại Minh Trí 13/07/1992 XD10A6 11

8 1251020219 Bùi Đức Trung 28/06/1993 DH12XD04 11

9 1251020220 Hồ Hữu Trung 22/12/1993 DH12XD04 11

10 1251022222 Đỗ Nhật Trường 20/06/1994 DH12XD03 11

11 1251020224 Ngô Văn Trường 20/08/1994 DH12XD01 11

1 1251020228 Trần Thanh Trường 29/09/1994 DH12XD02 12

2 1251020233 Ngô Xuân Tú 09/09/1991 DH12XD01 12

3 1251020234 Nguyễn Văn Tú 12/03/1994 DH12XD04 12

4 1251020235 Phạm Thanh Tú 11/05/1994 DH12XD03 12

5 1251020236 Võ Minh Tú 30/04/1994 DH12XD04 12

6 1251022231 Đặng Quốc Tuấn 02/02/1994 DH12XD04 12
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7 1251020232 Đinh Quang Tuấn 11/07/1994 DH12XD02 12

8 1251020238 Lê Thanh Tùng 28/10/1993 DH12XD01 12

9 1251020240 Phạm Thanh Tùng 12/07/1993 DH12XD04 12

10 1251020239 Phan Ngọc Anh Tùng 03/09/1993 DH12XD01 12

11 1251020241 Tô Thanh Tùng 10/08/1993 DH12XD01 12

1 1251022242 Dương Vĩnh Tường 17/08/1994 DH12XD03 13

2 1251020244 Lâm Thái Vân 08/04/1994 DH12XD01 13

3 1251022245 Lê Thị Vẹn 19/09/1993 DH12XD03 13

4 1251022251 Lê Triệu Vĩ 30/09/1994 DH12XD03 13

5 1251022247 Nguyễn Quốc Việt 07/09/1994 DH12XD04 13

6 1251020253 Nguyễn Hoàng Vũ 16/07/1994 DH12XD04 13

7 1251020254 Nguyễn Tuấn Vũ 25/10/1994 DH12XD04 13

8 1251022256 Phạm Như Vũ 11/10/1994 DH12XD01 13

9 1251020258 Nguyễn Minh Vương 20/01/1993 DH12XD03 13

10 1151020416 Phạm Tuấn Vương 02/11/1993 DH11XD07 13

11 1251022260 Trần Hoàng Ngọc Yến 15/09/1994 DH12XD01 13

Số điện thoại giảng viên hướng dẫn

STT Nhóm HD

1 Thầy Trần Tuấn Anh 1

2 Thầy Dương Hồng Thẩm 2

3 Thầy Lê Thanh Cường 3

4 Thầy Trần Thanh Danh 4

5 Thầy Trần Trung Dũng 5

6 Thầy Đỗ Hoàng Hải 6

7 Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa 7

8 Thầy Nguyễn Trọng Phước 8

9 Thầy Đồng Tâm Võ Thanh Sơn 9

10 Thầy Phan Vũ Phương 10

11 Thầy Võ Nguyễn Phú Huân 11

12 Thầy Trần Thúc Tài 12

13 Cô Trần Thị Nguyên Cát 13

Số điện thoại

0942.555.333

090.370.8360
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0903.871.247

0121.228.8337
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